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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - HỌC KÌ II
khối 10 – Năm học: 2020 - 2021


	Tên bài
	Cấp độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	1. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập.
	Biết được các chính sách cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc và những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội trên đất nước ta
	- Hiểu được chính sách “chia để trị”.
- Hậu quả của chính sách bóc lột về kinh tế.
- Vì sao nhân dân ta không bị đồng hóa về văn hóa.
- Tại sao nhân dân ta liên tiếp đấu tranh chống chính quyền phương Bắc.
	
	
	

	Số câu
Tỉ lệ
	1 câu
	1 câu
	
	
	2 câu
20%

	2. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X - XV
	- Biết được các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc diễn ra dưới thời nào, bao nhiêu lần và do ai lãnh đạo, trận quyết chiến chiến lược ở đâu, sử dụng chiến thuật nào.
- Những nguyên nhân nào dẫn đến những thắng lợi của các cuộc kháng chiến đó
	
	So sánh để thấy được những điểm giống và khác nhau cơ bản ở một số cuộc kháng chiến.
	Bài học mà các cuộc kháng chiến để lại cho đời sau (Chiến thuật, kinh nghiệm trong đấu tranh và xây dựng nhà nước vững mạnh.
	

	Số câu
Tỉ lệ
	1 câu
	
	2 câu
	1 câu
	4 câu
40%

	3. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước.
	- Phong trào Tây Sơn thống nhất đất nước khi nào.
- Trận thắng quyết định kết thúc thắng lợi của ta trước quân xâm lược Thanh. 
- Ý nghĩa của chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa.
	Chiến thuật mà Quang Trung đã sử dụng  giành thắng lợi trước quân Thanh.
- Vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ trong lịch sử dân tộc.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
	
	
	
	1 câu
10%

	4. CMTS Pháp
	
	Vì sao nói khi phái Giacôbanh lên nắm chính quyền, cách mạng đạt tới đỉnh cao.
	So sánh để thấy điểm khác nhau cơ bản về chính sách ruộng đất của phái Giacôbanh với phái Lập hiến.

	- Khẩu hiệu trong bản “tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” được kế thừa trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ Tịch như thế nào.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
	1 câu
	
	2 câu
20%

	5. CMCN ở châu Âu
	- CMCN nổ ra đầu tiên ở Anh.
- Trong các phát minh về kĩ thuật, phát minh nào là quan trọng nhất.
	- Vì sao Anh là nước đầu tiên tiến hành CMCN.
- Vì sao những phát minh về kĩ thuật lại xảy ra đầu tiên trong công nghiệp nhe.
- Những hệ quả về kinh tế và xã hội mà CMCN để lại.
- Vì sao giai cấp vô sản ngày càng đông.
- Vì sao vô sản vừa ra đời đã liên tục đấu tranh chống lại tư sản.
	
	
	

	Số câu
Tỉ lệ
	
	1 câu
	
	
	1 câu
10%

	Tổng số câu
Tỉ lệ
	3 câu
	3 câu
	3 câu
	1 câu
	10 câu
100%









































TRƯỜNG  THPT TRẦN H ƯNG ĐẠO
Tổ Sử - Địa – Công dân

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - HỌC KÌ II
khối 10 – Năm học: 2020 - 2021


PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu hỏi nhận biết
Câu 1. Chính sách nào dưới đây là chính sách bóc lột về kinh tế của các chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta thời Bắc thuộc?
A. Chia nước ta thành các quận, châu.	C. Truyền bá Nho giáo.
B. Nắm độc quyền về muối, sắt.		D. Đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
Câu 2. Trong các thế kỉ X - XV nhân dân ta đã mấy lần kháng chiến chống quân xâm lược Tống? Thời nào?
A. 2 lần, thời Lí, Trần.			C. 2 lần, thời tiền Lê, Trần.
B. 2  lần, thời Tiền Lê, Lí.			D. 3 lần, thời Trần, Hồ, Lê.
Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên, chiến thắng nào “vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất quật cường của dân tộc”?
A. Chiến thắng Vạn Kiếp.			C. Chiến thắng Chương Dương.
B. Chiến thắng Hàm Tử.			D. Chiến thắng Bạch Đằng.
Câu 4. “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể lột da, ăn gan, uống máu quân thù...” là lời của vị tướng nào?
A. Trần Quốc Tuấn.	    B. Lí Thường Kiệt.	      C. Trần Quang Khải.       D. Trần Khánh Dư.
Câu 5. Sự kiện được coi là mốc lịch sử đánh dấu sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn?
A. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
B. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
C. Quân Tây Sơn lật đổ chính quyền Đàng Trong, Đàng Ngoài.
D. Quân Tây Sơn lật đổ chính quyền Đàng Ngoài.
Câu 6. Chiến thắng nào đã quyết định cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh  giành thắng lợi hoàn toàn?
A. Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang.	C. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
B. Chiến thắng Bạch Đằng.			D. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 7. Khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược Thanh, ông đã sử dụng chiến thuật nào?
A. Đánh nhanh, thắng nhanh.			C. Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc.
B. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.	D. Đánh nhanh, tiêu diệt gọn.
Câu 8. Trước cách mạng, đặc trưng của nền kinh tế Pháp là gì?
A. Là nước công nghiệp phát triển.
B. Nước có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu.
C. Nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp có điều kiện phát triển.
D. Nước nông nghiệp phát triển mạnh.
Câu 9. Trong xã hội Pháp trước cách mạng, Đẳng cấp thứ 3 gồm những tầng lớp, giai cấp nào?
A. Tư sản, nông dân.				C. Tư sản, công nhân, nông dân.
B. Tư sản, quí tộc.				D. Tư sản, nông dân, bình dân.
Câu 10. Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là
A. Giai cấp tư sản.				C. Quí tộc, tăng lữ.
B. Quần chúng nhân dân.			D. Lực lượng quân đội cách mạng.
Câu 11. Sau cách mạng tư sản, Anh đã hội đủ những tiền đề gì để tiến hành cách mạng công nghiệp?
A. Vốn, nhân công và thuộc địa.		C. Vốn, nhân công và kĩ thuật.
B. Vốn và thị trường tiêu thụ.			D. Nhân công, thị trường và kĩ thuật.
Câu 12.  Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm xã hội tư bản làm xuất hiện những giai cấp nào?
A. Tư sản và nông dân.			C. Tư sản và tiểu tư sản.
B. Tư sản và vô sản.				D. Tiểu tư sản và vô sản.
Câu 13. Điều gì khiến cho giai cấp vô sản vừa mới ra đời đã liên tục đấu tranh?
A. Vô sản bị chế độ phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề.
B. Vô sản bị Tư sản bóc lột sức lao động nặng nề.
C. Giai cấp vô sản không có việc làm.
D. Giai cấp vô sản quá nghèo.
Câu hỏi thông hiểu
Câu 1. Hệ quả của những chính sách cai trị của các chính quyền phong kiến phương Bắc đã làm cho kinh tế nước ta?
A. Nông nghiệp phát triển hơn trước.		      C. Chuyển biến theo hướng tích cực.
B. Xuất hiện một số nghành thủ công  mới.	      D. Chuyển biến theo hướng tiêu cực.
Câu 2. Vì sao nhân dân ta không bị đồng hóa về văn hóa?
A. Vì nhân dân ta quyết không tiếp nhận văn hóa Hán, bảo lưu truyền thống cũ.
B. Nhân dân ta tiếp, “việt hóa” những yếu tố tích cực văn hóa Hán, bảo lưu truyền thống cũ.
C. Nhân dân ta chỉ tiếp thu những yếu tố tích cực văn hóa Hán.
D. Nhân dân ta quyết tâm giữ phong tục, tập quán, truyền thống cũ.
Câu 3. Tại sao nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chính quyền phong kiến phương Bắc ?
A. Vì nhân dân ta bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.
B. Vì nhân dân ta bị mất hết ruộng đất.
C. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù.
D. Vì đời sống nhân dân ta gặp nhiều khó khăn.
Câu 4. Trong các phát minh về kĩ thuật dưới đây, phát minh nào là quan trọng nhất?
A. Máy dệt Gien - ny.				C. Máy dệt chạy bằng sức nước.
B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.		D. Máy hơi nước.
Câu 5. Xã hội Pháp trước cách mạng, mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản  với Tăng lữ, Quí tộc.
B. Mâu thuẫn giữa tư sản, nông dân  với Tăng lữ, Quí tộc.
C. Mâu thuẫn giữa nông dân, bình dân  với Tăng lữ, Quí tộc.
D. Mâu thuẫn giữa tư sản , nông dân, bình dân với Tăng lữ, Quí tộc.
Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên, chiến thắng nào “vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất quật cường của dân tộc”?
A. Chiến thắng Vạn Kiếp.			C. Chiến thắng Chương Dương.
B. Chiến thắng Hàm Tử.			D. Chiến thắng Bạch Đằng.
Câu 7. Ý nào chưa thỏa đáng để giải thích vì sao giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao?
A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.
C. Chiến thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
D. Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một cách mạng tư sản.
Câu 8. Vì sao Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp?
A. Anh thu đươc nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.
B. Giai cấp tư sản tích lũy được nhiều vốn.
C. Anh có nguồn lao động dồi dào.
D. Cách mạng tư sản sớm nên có nhiều điều kiện thuận lợi.
Câu 9. Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ công nghiệp nhẹ?
A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng. 
B. Vốn ít, thu hồi vốn nhanh, thị trường tiêu thụ rộng.
C. Vốn ít, thu hồi vốn nhanh, giá cả hợp lí.
D. Các nghành khác ít quan trọng.
Câu 10. Vì sao cách mạng công nghiệp khiến cho giai cấp vô sản ngày càng đông đảo?
A. Giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề nên tập trung  ngày càng đông.
B. Quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp giải phóng sức lao động của nông dân.
C. Quá trình phát triển công nghiệp cần phải có nhiều lao động.
D. Nông dân mất đất, phải tìm việc trong nhà máy,  xí nghiệp dần thành công nhân.
Vận dụng thấp
Câu 1. Trong thời kì Bắc thuộc, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội nước ta là mâu thuẫn nào?
A. Mâu thuẫn giửa nhân dân với giai cấp thống trị.
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền phương Bắc.
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với người Trung Quốc.
D. Mâu thuẫn giữa nông dân với công nhân.
Câu 2. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa năm 1789?
A. Giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước họa xâm lược.
B. Đánh dấu việc nhà Tây Sơn chính thức thay thế nhà Hậu Lê. 
C. Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.
D. Mở ra mối quan hệ hòa hảo với nhà Thanh.
Câu 3.  Điểm khác biệt giữa cuộc kháng chiến chống Tống thời Lí so với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm khác ở thế kỉ X - XV là gì?
A. Có người lãnh đạo sáng suốt, tài giỏi.		C. Chủ động đem quân đánh giặc trước.
B. Nhà nước được nhân dân tin, yêu.			D. Quân đội triều đình đông, mạnh.
Câu 4.  Chính sách ruộng đất của phái Giacôbanh có gì khác so với phái Lập hiến?
A. Chia ruộng đất thành từng lô lớn và bán với giá cao.
B. Chia ruộng đất thành  từng lô nhỏ và bán trả góp trong 10 năm.
C. Chia ruộng đất thành từng lô lớn và bán cho Tư sản.
D. Chia ruộng đất thành từng lô nhỏ và bán với giá cao.
Câu 5. Yếu tố nào là cơ bản nhất chứng tỏ cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để?
A. Thi hành nhiều biện pháp kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.
B. Thiết lập nền cộng hòa tư sản.
C. Giải quyết vnấ đề ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
D. Hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản.
Vận dụng cao
Câu 1. “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa khẩu hiệu nào trong “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp?
A. Quyền con người và quyền công dân.		C. Tự do - bình đẳng - bác ái.
B. Chủ quyền của nhân dân.		D. Quyền tư hữu thiêng liêng.
Câu 2. Một trong những bài học sâu sắc nhất mà các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỉ X - XV để lại cho thế hệ sau là gì?
A. Sức mạnh của quân đội.		C. Sức mạnh toàn dân.
B. Sức mạnh của Nhà nước.		D. Sức mạnh chế độ phong kiến.
Câu 3. Từ sự hưng , suy của các nhà nước phong kiến thế kỉ X- XVIII, bài học sâu sắc để lại đến nay là?
A. Lấy quân làm gốc.					C. Lấy dân làm gốc.
B. Lấy quan làm gốc.					D. Lấy Vua làm gốc.
Câu 4. Bài học về chiến thuật đánh giặc mà nhà Trần đã để lại cho hậu thế sau này là?
A. Đánh nhanh thắng nhanh.		C. Vườn không nhà trống.
B. Tiên phát chế nhân.		D. Táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
Câu 5. Bài học còn nguyên giá trị đến nay mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã để lại là gì?
A. Vừa đánh vừa làm dân vận.		C. Chỉ đánh mà không đàm.
B. Vừa đánh vừa đàm.		D. Chỉ đàm mà không đánh.
Câu 6. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là
A. quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
B. quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân.
C. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu.
D. quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp.

PHẦN TỰ LUẬN
Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).
           -  Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trên đất nước ta.
           -  Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa,  xã hội nước ta thời Bắc thuộc.
           - Những phong tục tập quán truyền thống còn lưu giữ đến ngày nay?
Bài 19: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X- XV.
           - Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X- XV.
           - Những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến đó.
Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.
           - Vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ trong lịch sử dân tộc.
Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
          - Phái Giacôbanh- đỉnh cao của CMTS Pháp 
          - Ý nghĩa của cuộc CMTS Pháp.
Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.
          - Cách mạng công nghiệp ở Anh.
          - Hệ quả chung của CMCN.


